
Giá tính bằng VND và đã bao gồm 10% VAT                                                                                                                        Ngày có hiệu lực: Tháng 4/2024

No SKU Product description
Retail Price

Sản Phẩm Rửa Mặt & Chăm Sóc Da Chuyên Sâu ageLOC LumiSpa iO

1 53217401 Bộ sản phẩm hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC LumiSpa iO dành cho da dầu - Bảo Hành 2 Năm 5,498,000                                  

2 53217402 Bộ sản phẩm hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC LumiSpa iO dành cho da nhạy cảm - Bảo Hành 2 Năm 5,498,000                                  

3 53217403 Bộ sản phẩm hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC LumiSpa iO dành cho da mụn - Bảo Hành 2 Năm 5,498,000                                  

4 53217404 Bộ sản phẩm hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC LumiSpa iO dành cho da khô - Bảo Hành 2 Năm 5,498,000                                  

5 53217405 Bộ sản phẩm hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC LumiSpa iO dành cho da thường - Bảo Hành 2 Năm 5,498,000                                  

6 53001492 Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating dành cho da thường 1,120,000                                  

7 53001493 Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating dành cho da dầu 1,120,000                                  

8 53001494 Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating dành cho da khô 1,120,000                                  

9 53001491 Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating dành cho da nhạy cảm 1,120,000                                  

10 53001495 Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating For Blemish Prone Skin dành cho da mụn 1,120,000                                  

11 53002693 Sữa rửa mặt Nu Skin ageLOC Lumispa Activating Cleanser Rose 1,120,000                                  

12 53310015 Đầu chăm sóc ageLOC LumiSpa -  Đầu cứng 1,080,000                                  

13 53310014 Đầu chăm sóc ageLOC LumiSpa -  Đầu mềm - Gentle Head dành cho da mụn 1,080,000                                  

14  53002438
Đầu chăm sóc ageLOC® LumiSpa™ TREATMENT HEAD NORMAL -  Đầu thường

(Dành cho máy ageLOC LumiSpa IO Phiên bản Trắng Xanh)
1,057,000                                  

15 53002439
Đầu chăm sóc ageLOC® LumiSpa™ TREATMENT HEAD FIRM -  Đầu cứng

(Dành cho máy ageLOC LumiSpa IO Phiên bản Trắng Xanh)
1,057,000                                  

16 53002437
Đầu chăm sóc ageLOC® LumiSpa™ TREATMENT HEAD GENTLE -  Đầu mềm - dành cho da mụn

(Dành cho máy ageLOC LumiSpa IO Phiên bản Trắng Xanh)
1,057,000                                  

17 53002665 Đầu chăm sóc ageLOC® LumiSpa™iO Vàng Hồng TREATMENT HEAD NORMAL -  Đầu thường 1,057,000                                  

18 53002666 Đầu chăm sóc ageLOC® LumiSpa™iO Vàng Hồng TREATMENT HEAD FIRM -  Đầu cứng 1,057,000                                  

19 53002664 Đầu chăm sóc ageLOC® LumiSpa™iO Vàng Hồng TREATMENT HEAD GENTLE -  Đầu mềm - dành cho da mụn 1,057,000                                  

20 53001567 Kem chăm sóc da quanh vùng mắt Nu Skin ageLOC LumiSpa IdealEyes Activating Eye Cream 1,591,000                                  

Sản Phẩm Giúp Hấp Thu Tinh Chất Làm Đẹp Da ageLOC Boost

21 53001951 Bộ sản phẩm Chăm Sóc Da ageLOC Boost (1 Thiết bị, 1 Tinh Chất) 8,346,000                                  

22 53001927 Kem Dưỡng Da Nu Skin ageLOC Boost Activating Treatment 1,845,000                                  

Spa Tại Nhà & Chăm Sóc Da Chuyên Sâu ageLOC Galvanic

23 53217240 ageLOC Galvanic Face Spa Pack (1 Galvanic Spa, 1 PowerMask, 2 Facial Gels, 1 Moisture Mist) 12,758,000                                

24 53001876 ageLOC Galvanic Facial Gels  (4 lọ trắng, 4 lọ xanh) 2,091,000                                  

25 53002108 Mặt Nạ Cấp Ẩm Tức Thì ageLOC Galvanic Spa PowerMask 1,549,000                                  

26 53002149 Tinh chất dưỡng tóc ageLOC Nutriol Intensive Scalp and Hair Serum (75ml) 1,920,000                                  

Chăm Sóc Da Mặt

27 53003904 Kem chống nắng và dưỡng da ban ngày ageLOC Radiant Day SPF 22 (25 ml) 2,497,000                                  

28 53003880 Kem dưỡng da Ban Đêm ageLOC Transforming Night     3,493,000                                  

29 53001987 Mặt Nạ Bùn Biển Tự Nhiên Epoch Glacial Marine Mud (125 g) 921,000                                     

30 53102892 Tinh chất tạo độ săn chắc cho da ageLOC Tru Face Essence Ultra (60 viên) 5,971,000                                  

31 53102704 Kem làm mờ nếp nhăn Tru Face Line Corrector (30 ml) 2,290,000                                  

32 53101226 Dưỡng ẩm nhẹ dạng phun sương NaPCA Moisture Mist (250 ml) 578,000                                     

33 53001989 Kem dưỡng chăm sóc da mụn Epoch Blemish Treatment 595,000                                     

34 53002011 Kem chống nắng Nu Skin Sunright 50 SPF 50 Face & Body Sunscreen 1,235,000                                  

35 53110308 Gel dưỡng da Enhancer Skin Conditioning Gel 585,000                                     

Chăm Sóc Da Thích Ứng Sinh Học - Nutricentials Bioadaptive Skincare

36 53001782 Nước Tẩy Trang DAY AWAY Micellar Beauty Water 250ml 1,019,000                                  

37 53001780 Sữa Rửa Mặt HydraClean Creamy Cleansing Lotion 150ml 854,000                                     

38 53001781 Sữa Rửa Mặt TO BE CLEAR Pure Cleansing Gel 150ml 891,000                                     

39 53001784 Nước Hoa Hồng In Balance pH Balance Toner 150ml 747,000                                     

40 53001783 Nước Hoa Hồng HERE YOU GLOW Exfoliating Toner 150ml 747,000                                     

41 53001791 Tinh Chất Celltrex Always Right Recovery Fluid 30ml 2,068,000                                  

42 53001787 Kem Dưỡng Đêm Thirst Fix Hydrating Gel Cream 75ml 1,541,000                                  

43 53001785 Kem Dưỡng Ngày Day Dream Protective Cream SPF 35 50ml 1,491,000                                  

44 53001786 Kem Dưỡng Ngày Day Dream Protective Lotion SPF 35 50ml 1,491,000                                  

45 53001792 Mặt Nạ Celltrex Always Right Recovery Mask (Hộp 5 Miếng) 1,017,000                                  

46 53001789 Tẩy Tế Bào Chết Brighter Day Exfoliant Scrub 100ml 711,000                                     

Chăm Sóc Cơ Thể

47 53101216 Sữa Tắm Liquid Body Bar (250 ml) 890,000                                     

Chăm Sóc Cơ Thể - Bộ Sản Phẩm Phòng Tắm Sción

48 53002350 Lăn khử mùi sáng da Scion Brightening Roll On 234,520                                     

49 53102909 Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash 368,000                                     

Chăm Sóc Tóc

50 53002366 Dầu Gội ReNu Smoothing Shampoo 570,000                                     

51 53002370 Dầu xả ReNu Smoothing Conditioner 570,000                                     

Chăm Sóc Răng Miệng

52 53001647 Kem đánh răng trắng sáng AP24 Whitening Fluoride Toothpaste 507,000                                     

NU Colour

53 53002663 Serum dưỡng mi và lông mày Nu Skin Nu Colour NU Lash + Brow Serum 1,830,000                                  

GÓI SẢN PHẨM SPA TẠI NHÀ - HOMEPSA

54 53217512 Gói sản phẩm HomeSpa tại nhà danh cho da thường- HOMESPA NORMAL (VN) 50,496,000                                

55 53217514 Gói sản phẩm HomeSpa tại nhà danh cho da khô - HOMESPA Dry (VN) 50,496,000                                

56 53217513 Gói sản phẩm HomeSpa tại nhà danh cho da dầu - HOMESPA Oily (VN) 50,496,000                                

Điện thoại:

CÔNG TY TNHH NU SKIN ENTERPRISES VIỆT NAM

TP HCM: Tầng 2, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P8, Q3. ĐT: 028 3932 4300, Fax: 028 3932 0311

BẢNG GIÁ VÀ ĐƠN ĐẶT HÀNG - PRICELIST & ORDER FORM

Mã số Nhà Phân Phối:
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57 53217515 Gói sản phẩm HomeSpa tại nhà danh cho da nhạy cảm - HOMESPA Sensitive (VN) 50,496,000                                

58 53217516 Gói sản phẩm HomeSpa tại nhà danh cho da mụn - HOMESPA Blemish (VN) 50,496,000                                

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ageLOC WellSpa iO

59 53217506 Bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ageLOC WellSpa iO 13,084,000                                

60 53217522 Gói khởi động chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ageLOC WellSpa iO 52,338,000                                

61 53002889 Kem dưỡng da ageLOC Body Activating Gel 1,602,000                                  

62 53002490 Kem dưỡng da ageLOC Body Serum 1,602,000                                  

63 53002489 Kem tẩy tế bào chết ageLOC Body Polish 1,401,000                                  

Chương Trình Chuyển Đổi Vóc Dáng Trong 90 Ngày

64 53217280 ageLOC TR90 hương Sô cô la 49,430,000                                

65 53217281 ageLOC TR90 hương Va ni  49,430,000                                

66 53217456 ageLOC TR90 kết hợp hương Va ni & hương Sô cô la 49,430,000                                

Bữa Ăn Khoa Học

67 53003753 Thực phẩm bổ sung PHARMANEX ageLOC TR90 TRIMSHAKE CHOCOLATE FLAVOUR MILKSHAKE POWDER 2,971,000                                  

68 53003754 Thực phẩm bổ sung PHARMANEX ageLOC TR90 TRIMSHAKE VANILLA FLAVOUR MILKSHAKE POWDER 2,971,000                                  

69 53217136 Bộ Thực phẩm bổ sung PHARMANEX ageLOC TR90 TRIMSHAKE CHOCOLATE FLAVOUR MILKSHAKE POWDER 5,048,000                                  

70 53217137 Bộ Thực phẩm bổ sung PHARMANEX ageLOC TR90 TRIMSHAKE VANILLA FLAVOUR MILKSHAKE POWDER 5,048,000                                  

71 53002396 Thực phẩm bổ sung TRGO Protein+ 1,271,000                                  

72 53217388 Bộ 2 Thực phẩm bổ sung TRGO Protein+ 2,415,000                                  

Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện - Nâng Tầm Chất Sống Hiện Đại

73 53003763 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC Y-Span  (120 viên) 5,385,000                                  

74 53217119 Bộ SP TPBVSK ageLOC Y-Span 500PV (5 hộp) 24,102,000                                

75 53217046 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC R2 4,489,000                                  

76 53217135 Bộ SP TPBVSK ageLOC R2 500PV (6 hộp) 21,788,000                                

77 53217134 Bộ SP TVBVSK ageLOC Y-Span (6 hộp) & ageLOC R2 (6 hộp) 47,944,000                                

78 53217371 Bộ 3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC Y-Span và ageLOC R2 25,307,000                                

79 53001929 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC Reset 4,194,000                                  

80 53217331 Bộ 3 Lọ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC Reset 11,345,000                                

81 53217332 Bộ 6 Lọ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC Reset 21,715,000                                

Dinh Dưỡng Nền Tảng

82 53003484 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LifePak (60 gói, 3 viên/gói) 2,476,000                                  

83 53003929 Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: G3 (2 chai, 900 ml/chai) 4,001,000                                  

84 53217186 Bộ Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: G3 (4 chai, 900 ml/chai) 7,091,000                                  

Bảo Vệ Tế Bào - Miễn Dịch Khỏe Mạnh

85 53003529 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tegreen97 (120 viên) 3,221,000                                  

86 53003519 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ReishiMax (60 viên) 2,386,000                                  

87 53217075 Bộ SP TPBVSK ReishiMax (60 viên) + TPBVSK Tegreen97 (120 viên) 5,206,000                                  

Sức Khỏe Tim mạch

88 53003536 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Marine Omega (120 viên) 2,212,000                                  

Sức Khỏe Não Bộ

89 53003442 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioGinkgo 27/7 (60 viên) 995,000                                     

Sức khỏe Phổi - Thận

90 53003441 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CordyMax Cs-4 1,521,000                                  

91 53217313 Bộ 10 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CordyMax Cs-4 13,844,000                                

Hỗ Trợ Giảm Cholesterol

92 53003282 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cholestin 1,966,000                                  

Giải Pháp Sức Khỏe Toàn Diện

93 53217392 3 ageLOC RESET và 3 ageLOC Yspan 24,784,000                                

94 53217393 6 ageLOC RESET và 6 ageLOC Yspan 46,751,000                                

95 53217467 Bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe RESET- Trimshake hương Choco (VN) 22,223,000                                

96 53217468 Bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe RESET - Trimshake hương Vani (VN) 22,223,000                                

Giải Pháp Collagen - Làn Da Khỏe Đẹp

97 53002208 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Inner Focus Collagen Plus 2,969,000                                  

98 53217428 Gói khởi động: Bộ 4 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Inner Focus Collagen Plus 10,881,000                                

Máy lọc nước Ecosphere

99 53001703 Máy lọc nước tinh khiết EcoSphere Water Purifier 23,759,000                                

100 53001702 Lõi lọc 3 trong 1 EcoSphere Water Purifier 3 in 1 Cartridge 6,369,000                                  

Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh

101 53217008 Biên Nhận Bán Lẻ và Đơn Đặt Hàng (3 cuốn) 24,000                                       

102 53182503 Hộp đựng thực phẩm chức năng Pharmanex 147,000                                     

103 86997235 Hộp đựng 1 chai g3 14,000                                       

104 86999114 Túi đựng thiết bị và mỹ phẩm cao cấp Trilogy 982,000                                     

105 86997258 Túi giấy size XS 4,000                                         

106 86997259 Túi giấy size S 7,000                                         

107 86997260 Túi giấy size M 8,000                                         

108 86997261 Túi giấy size L 16,000                                       

109 86997278 Túi Nu Skin thân thiện môi trường mới 78,000                                       

110 86997227 Phí in ấn (Hợp đồng Nhà Liên Kết Thương Hiệu có số) 31,000                                       



Giá tính bằng VND và đã bao gồm 10% VAT                                                                                                                        Ngày có hiệu lực: Tháng 4/2024

No SKU Product description
Retail Price

Điện thoại:

CÔNG TY TNHH NU SKIN ENTERPRISES VIỆT NAM

TP HCM: Tầng 2, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P8, Q3. ĐT: 028 3932 4300, Fax: 028 3932 0311

BẢNG GIÁ VÀ ĐƠN ĐẶT HÀNG - PRICELIST & ORDER FORM

Mã số Nhà Phân Phối:

111 86997228 Phí in ấn (Hợp đồng Nhà Liên Kết Thương Hiệu không số) 29,000                                       

112 53003896 Đầu máy galvanic face 421,000                                     

113 53002443 Chân Đế Sử Dụng Cho Thiết Bị ageLOC LumiSpa iO 604,000                                     

114 53002596 Chân Đế Sử Dụng Cho Thiết Bị ageLOC LumiSpa iO Vàng Hồng 604,000                                     

115 53002442 Thiết bị sạc không dây ageLOC LumiSpa IO Magnetic Charger 687,000                                     

116 86997482 Bình uống nước 191,000                                     

117 86997483 Khăn lau 70 x 140 và Khăn 35 x 75 304,000                                     

118 86997172 Thảm yoga 236,000                                     

119 53182499 Bình lắc Trimshake 308,000                                     

120 86997484 Combo Full ( Áo không tay) - S 2,533,000                                  

121 86997485 Combo Full (Áo không tay) - M 2,533,000                                  

122 86997486 Combo Full (Áo có tay) - M 2,533,000                                  

123 86997487 Combo Full (Áo có tay) - L 2,533,000                                  

124 86997488 Áo/Quần/Nón (Áo không tay) - S 785,000                                     

125 86997489 Áo/Quần/Nón (Áo không tay) - M 785,000                                     

126 86997490 Áo/Quần/Nón (Áo có tay) - M 785,000                                     

127 86997491 Áo/Quần/Nón (Áo có tay) - L 785,000                                     

128 86997492 Túi thể thao (bao gồm 2 túi cá nhân) 761,000                                     

129 86997493 Combo Vớ (3 đôi) + 1 Băng đô + 1 băng tay 623,000                                     

130 86997509  Đầu nối máy lọc nước Ecosphere F22 ECO 100,000                                     


